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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM).
Hãy chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau:
*Phân môn Lịch sử: (1,5 điểm): 
Câu 1: Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là Chủ nhiệm của báo nào?
A. Người cùng khổ					C. Sự thật.			
B. Thư tín quốc tế.					D. Thanh niên.
Câu 2: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu thời gian nào?
A. Ngày 8 – 2 – 1930. 				C. Ngày 6 – 2 – 1930.
B. Ngày 14 – 2 – 1930.				D. Ngày 6 – 1 – 1930..
Câu 3: Ngày 2-9-1945, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại gì?
A.Cách mạng tháng Tám thành công trên cả nước.
B. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.
C. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập.
D. Thực dân Pháp chính thức nổ súng quay trở lại xâm lược Việt Nam.
* Phân môn Địa lí (1,5 điểm): 
Câu 1: Các dân tộc thiểu số của nước ta chủ yếu sống tập trung ở vùng nào ?
A. Đồng bằng                                      	B. Miền núi
C. Trung du                                       	D. Duyên Hải
Câu 2: Loại rừng nào có thế tiến hành khai thác gỗ đi đôi với trồng mới?
A. Rừng sản xuất.                         		B. Rừng phòng hộ.
Câu 3: Tỉnh nào đưới đây không thuộc vùng Trung du miền núi Bắc bộ?
A. Lạng Sơn                     			B. Cao Bằng	
C. Thái Nguyên                			D. Quảng Ninh
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 Điểm)
* Phân môn Lịch sử (3,5 điểm) 
Câu 4 (2,0 điểm) Nêu nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945?
Câu 5 (1,5 điểm). Nêu hậu quả của Chiến tranh lạnh?
 * Phân môn Địa lí (3,5điểm): 
Câu 4 (2,0 điểm) Dựa vào kiến thức đã học em hãy kể tên các cảng biển lớn ở Việt Nam?
Câu 5 (1,5 điểm) Dựa vào kiến thức đã học em hãy kể tên các sân bay quốc tế ở Việt Nam?
………………….Hết…………………..
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	Phần
	Nội dung
	Biểu điểm

	I.Trắc nghiệm
	
	Phân môn
	Lịch sử
	Địa lí

	Câu
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Đáp án
	A
	D
	C
	A
	B
	D



	3,0



	II. Tự luận
	Phân môn Lịch sử
	7,0

	Câu 4
	Nêu nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945
	    2,0

	
	+ Dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, từng trải qua những cuộc đấu tranhđấu tranh kiên cường, bất khuất cho độc lập tự do.
+ Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
+ Trong những ngày khởi nghĩa, toàn Đảng, toàn dân nhất trí, đồng lòng, không sợ hy sinh, gian khổ, quyết tâm giành độc lâp, tự do.
+ Chiến thắng của Hồng quân Liên xô và quân Đồng minh đã cố vũ tinh thần và niềm tin cho nhân dân ta.
	0,5

0,5

0,5

0,5


	Câu 5


	Hậu quả của chiến tranh lạnh
	1,5

	
	+ Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới mới.
+ Các cường quốc chi một khối lượng khủng về tiền, của, sức người để sản xuất vũ khí hủy diệt, xây dựng căn cứ quân sự.
+ Chiến tranh lạnh cũng đưa đến sự chia cắt lãnh thổ, chia rẽ tình cảm dân tộc và sung đột tôn giáo, phải chịu khó khăn do nghèo đói, ô nhiễm môi trường, bệnh tật....
	0,5

0,5

0,5



	Tổng
	
	5,0


Phân môn Địa lí
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	7
	Kể tên các cảng biển lớn ở Việt Nam
HS kể tên ít nhất được 3 cảng biển.
(Hải Phòng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Khánh Hòa, Cà mau…..)
                 (HS kể đúng tên một cảng biển được 0,5 điểm)
	2,0


	8
	Kể tên các sân bay quốc tế ở Việt Nam
HS kể tên ít nhất được 3 sân bay
(Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Vinh, Cần Thơ)
(HS kể đúng tên một cảng biển được 0,5 điểm)
	1,5


..........................Hết......................

Duyệt của nhà trường	   Duyệt của TCM                        Giáo viên ra đề                         

                                                                                                           
							       

